
WEEK 9  - ENGLISH 8 

UNIT 5:  STUDY HABITS 

PERIOD 26: LISTEN AND READ 

I. VOCABULARY: 

 

STT Từ vựng Nghĩa 

1.  
habit (n) 

→ study habit (n) 

Thói quen 

→ thói quen học tập 

2.   report card (n) 
 phiếu báo kết quả học 

tập 

3.  
 proud of (adj) 

→ take  pride  in 

 tự hào về 

→ tự hào 

4.  
 excellent (adj) 

→ excellence (n) 

 xuất sắc 

→ sự xuất sắc 

5.  
semester (B.E) = term(A.E) 

→ the whole term (n) 

học kì 

→ cả học kì 

6.  
hard (adj/adv) 

E.G. I know you worked really hard this semester. 

Chăm chỉ, vất vã, khó 

khăn 

7.  
improve (v) 

→ improvement (n) 

Cải thiện 

→ việc cải thiện 

8.  
pronounce (v) 

→ pronunciation (n) 

Phát âm 

→ cách phát âm 

9.  
 Spain (n) 

→ Spanish (n) 

nước Tây Ban Nha 

 tiếng, người Tây Ban 

Nha 

10.   asked / told + O + to V…  Nhờ/ bảo ai làm gì 

11.  
 dictionary (n) 

→ look up (v) 

 từ điển 

→ tra từ điển 

12.  sound (n) Âm thanh 

13.   try one’s best  cố gắng hết sức 

14.  
 believe (v) (in) 

→ believe that 

 tin tưởng (vào cái gì) 

→ tin rằng 

15.  believe (in)/ believe that Tin vào/ tin rằng 

16.  
 promise (v) + to V 

promise + S + will/ won’t +V(bare) 

 hứa làm gì 

→ hứa sẽ làm gì 

II/ GRAMMAR: 

Reported Speech in Request and orders ( caâu yeâu caàu vaø meänh leänh)  

 

1. Ñoåi said (to)  told / ordered / asked + O ( theâm 1 taân ngöõ  vaøo sau ñoäng töø neáu chöa coù) 

2. Boû daáu , : , “ ”, please, ! (neáu coù),  bỏ“Can/ could you / Will you” trong câu yêu cầu 

3. Đổi “ I / my / me” và“ we/ our / us” theo S1 

4. Đổi “ you / your” theo O 

5. Meänh leänh khaúng ñònh: to V… 

6. Meänh leänh phuû ñònh:  not to V… 

S + told/ asked + O + (not) toV… 



 

 

S O Adj. Pronouns 

I 

You 

We 

They 

He 

She 

It 

me 

you 

us 

them 

him 

her 

it 

my 

your 

our 

their 

his 

her 

its 

 

EX:  He said, “ Don’t forget to send the letter. 

 He told me not forget to send the letter. 

   She said to him, “ Turn off the fans” 

 She told him to turn off the fans. 

  

 

III. EXERCISES: 
1. “ Buy me some stamps , Hoa ” Lan said .  

 Lan  __________________________________________________  
2.  “ Don’t make too much noise , children , ” , he said . 

 He  __________________________________________________  
3. “ Switch off the radio , ” he said to her . 

 He  __________________________________________________  
4. “ Open your bag , please , ” he said . 

  He told me _____________________________________________  

5. “ Don’t touch that switch , Tom , ” I said . 

  I told Tom _____________________________________________  

 
 

 

IV. Homework  

- Learn by heart Voc. 

- Do the exercises  

 
 

 

 

  



  

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

AV8_TUAN 9_P26 

Unit 5: STUDY HABITS 

 

BÀI HỌC  

 

 

- Học sinh xem tài liệu đính kèm. 

- Học thuộc từ vựng, từ loại để áp dụng làm bài tập. 

EXERCISE - Học thuộc lòng công thức để làm bài tập  



CÂU HỎI THẮC MẮC, CÁC TRỞ NGẠI CỦA HỌC SINH KHI THỰC 

HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC TẬP. 

Trường:  _____________________________  

Lớp:  _______  

Họ tên học sinh:  _______________________  

 

 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng 

Anh 

 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 

 

1.  _______________________  

 _________________________  

2.  _______________________  

 _________________________  

3.  _______________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 
 

 




